
1 
 

XỬ  LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CỦA DOANH NGHIỆP 

 

 
 
1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP: ............................................................................2 

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN .............................................................................................3 

3. KỲ BÁO CÁO KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI: ..............................................................4 

4. KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DƯỚI HÌNH THỨC NHẬP HÀNG TRẢ CHẬM .........5 

 
 
 

  



2 
 

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRUY CẬP: 

- Đề nghị doanh nghiệp đọc hướng dẫn sử dụng chương trình mục 1.1.DN.Dang ky tai khoan truy 
cap.docx 

- Mỗi địa chỉ thư điện tử chỉ được sử dụng để đăng ký tài khoản truy cập cho 01 doanh nghiệp. 
Trường hợp NSD nhập 01 địa chỉ thư điện tử cho nhiều doanh nghiệp, Trang điện tử sẽ báo lỗi trùng. 

- Sau khi đăng ký thành công, Trang điện tử có thông báo thông tin đăng ký được gửi thành công 
và Vụ Quản lý ngoại hối sẽ có thư điện tử gửi tới địa chỉ email NSD đã đăng ký. 

- Doanh nghiệp in Tờ khai đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử. Người có thẩm quyền của 
doanh nghiệp ký xác nhận, đóng dấu và gửi tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính để xác thực thông tin Tờ khai điện tử (nộp kèm bản sao các hồ sơ liên quan được khai trên 
Tờ khai) 

- Địa chỉ và số điện thoại liên hệ của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được cập nhật tại link:  

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/dblh?_afrLoop=6240723774305775#%40%3F_a
frLoop%3D6240723774305775%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26right
Width%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-
state%3D1aabtp3ypl_53 

(Thông thường Phòng tổng hợp tại Chi nhánh sẽ phụ trách việc quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của 
doanh nghiệp, trừ một số Chi nhánh lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có phòng chuyên trách về ngoại hối) 

-      Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập của 
người sử dụng với các thông tin đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a 
khoản 5 Điều này (NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính) có trách nhiệm duyệt và 
cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà người sử dụng đã đăng ký. Trường hợp từ chối cấp tài 
khoản truy cập phải có trả lời trực tuyến nêu rõ lý do. (điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 12) 
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2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN 

 

- Sau khi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính kiểm duyệt tài khoản, 
Doanh nghiệp sẽ nhận được thư điện tử cung cấp tên tài khoản và mật khẩu gửi tới địa chỉ email NSD 
đã đăng ký. 

- Doanh nghiệp truy cập trang điện tử qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ (Link Trang điện tử không có 
www ở đầu). 

- Trường hợp doanh nghiệp không truy cập được với tài khoản và mật khẩu được cung cấp qua thư 
điện tử, doanh nghiệp liên hệ số điện thoại: (+84) 24 39343356; hoặc tổng đài (+84) 24 39366306 (máy 
lẻ 610048 hoặc 610038) hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để được hướng dẫn. 
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3. KỲ BÁO CÁO KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI:  

- Các loại báo cáo:  

        (i) Báo cáo vay nước ngoài ngắn hạn (dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm và bằng tiền) 

        (ii) Báo cáo vay nước ngoài trung dài hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm 

        (iii) Báo cáo tình hình vay trung dài hạn nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh 

Các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế vay nước ngoài tại đơn vị mình để thực hiện các báo cáo 
có liên quan.  

- Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo tháng từ kỳ báo cáo tháng 11/2022.  

- Đối với những DN đã thực hiện báo quý III/2022, số dư đầu kỳ báo cáo tháng 11 sẽ tự động liên 
kết từ số dư cuối kỳ quý III/2022. Do đó, để đảm bảo tính liên tục và chính xác của số liệu, đề nghị DN 
báo cáo số phát sinh trong kỳ tháng 11/2022 (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi) bằng tổng số đã phát sinh trong 
tháng 10 và tháng 11/2022.  

- Đối với những DN chưa thực hiện báo cáo quý III/2022, đề nghị DN chủ động nhập số dư đầu kỳ 
của tháng 11/2022, số phát sinh trong tháng 11 và số dư cuối kỳ tháng 11/2022.  

- Bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 12/2022, việc báo cáo theo tháng được thực hiện như bình thường. 

- Khi nhập báo cáo: 

o  Doanh nghiệp dùng Tab, không dùng Enter để di chuyển giữa các ô. (Trong nhiều trường 
hợp, Doanh nghiệp ấn Enter và phần mềm hiểu là Doanh nghiệp đang chọn kết thúc nhập dữ liệu 
và gửi báo cáo cho NHNN dẫn đến tình trạng số liệu sai nhưng báo cáo đã bị gửi đi). 

o Doanh nghiệp làm tròn số liệu đến hàng đơn vị (không có số thập phân) để phần mềm kiểm tra 
tự động tính logic của số liệu. 
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- Trường hợp doanh nghiệp làm báo cáo sai sót về số liệu hoặc gửi báo cáo khi chưa hoàn thiện, 
doanh nghiệp liên hệ với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để đề nghị NHNN chi nhánh hỗ trợ 
không kiểm duyệt báo cáo (danh bạ điện thoại các Chi nhánh được cung cấp tại mục 1 tài liệu này); 
trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể tiếp tục làm lại báo cáo. 

 

4. KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DƯỚI HÌNH THỨC NHẬP HÀNG TRẢ CHẬM 

- Doanh nghiệp cần xác định bản chất của hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng mua bán với 
người không cư trú có phải khoản vay nước ngoài nhập hàng trả chậm không. Khoản 1 Điều 4 Thông tư 
12 quy định: 

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản nhập khẩu hàng hóa có 
ngày rút vốn đầu tiên trước ngày thanh toán cuối cùng; trong đó: 

a) Ngày rút vốn của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là: 

Ngày thứ 90 kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài 
khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải; 

Ngày thứ 45 kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan trong trường 
hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận 
tải; 

b) Ngày thanh toán cuối cùng được xác định là: 

Ngày thanh toán cuối cùng của thời hạn thanh toán theo hợp đồng; 

Ngày thanh toán thực tế cuối cùng trong trường hợp không thực hiện theo hợp đồng hoặc hợp đồng 
không quy định cụ thể thời hạn thanh toán; 

c) Thời hạn khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là thời hạn được xác 
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định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày thanh toán cuối cùng. 

 

-      Như vậy, các khoản nhập khẩu hàng hóa trả chậm có thời hạn thanh toán cuối cùng trong vòng: 

       (i) dưới 90 ngày kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch 
vụ tài khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải; hoặc  

      (ii) dưới 45 ngày kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan 
trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có 
chứng từ vận tải 

thì không được tính là khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm và không 
thuộc đối tượng phải báo cáo NHNN. 

- Các khoản vay tự vay, tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối tượng 
phải đăng ký với NHNN nhưng Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ chế độ báo cáo các khoản vay 
nước ngoài dưới hình thức nhập hàng trả. 

 


